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 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 
 

 

BHXH :  Bảo hiểm xã hội 

BHYT :  Bảo hiểm y tế 

CTYCP :  Công ty cổ phần 

DN :  Doanh nghiệp 

DNNN :  Doanh nghiệp Nhà nước 

DNNQD :  Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

ĐĐT :  Đảng, đoàn thể 

ĐKKD :  Đăng ký kinh doanh 

HCSN :  Hành chính, sự nghiệp 

ILO :  Tổ chức lao động Thế giới 

LĐ&TBXH :  Lao động và Thương binh xã hội 

LĐLĐ :  Liên đoàn Lao động 

NSNN :  Ngân sách Nhà nước 

NĐ  :  Nghị định 

NN  :  Nhà nước 

QĐ  :  Quyết định 

SD  :  Sử dụng 

TNLĐ - BNN  :  Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

TT  :  Thông tư 

ASXH                 :      An sinh xã hội 

CNTT                  :      Công nghệ thông tin 
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